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TIẾNG VIỆT

Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa từ ở cột B




Bài 2: Xếp các từ ngữ sau voà hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, bác sĩ, chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, giáo sư, nhà thơ, nhạc sĩ, dạy hoc, chế thuốc, sáng tác.

	Các từ chỉ:…………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	Các từ chỉ:………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..


Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Dưới đường lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới vớt cá.

b. Ngoài nương rẫy lúa đã chín vàng rực. Ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng tháng mười tháng mười một những ngày vui vẻ nhất trong năm.

c. Từ chiếc tổ nhỏ được lót rơm êm như nệm đôi chim non xinh xắn bay ra,

d. Giữa đám lá to bản một búp xanh vươn lên.

e. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng.

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

326 : 3


 428 : 4 


515 : 5 


279 : 2

1304 x 3 


2345 x 2 


3092 x 3 


1602 x 5 

Bài 2: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngàu thứ bẩy? Là những ngày nào?

Bài 3: Nếu ngày cuối thàng tám là ngày thứ bẩy thì tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Đó là những ngày nào?

Bài 4: Vẽ hình tròn tâm I, bán kính 2cm

Vẽ đường kính  AB, vẽ bán kính MI sao cho MI vuông góc với AB. Hỏi có mấy gốc vuông? là những góc nào?

Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo?
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I. Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ chấm d hay v
- Khu vườn …ắng….ẻ 




– Trăng  tròn ……ành ….ạch

- Nhớ thương …a….iết 




– Sức khoẻ ….ẻo…ai 

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Xắp xếp các từ sau đây vào 2 nhóm rồi đặt tên cho mỗi nhóm: nhà thơ, bác học, người nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, bác sĩ, thiết kế nhà cửa, giáo sư, nhạc sĩ, dạy học, chế thuốc, chữa bệnh, sáng tác.

- Nhóm 1: Các từ ngữ chỉ…………………………………………………………

- Nhóm 2: Các từ ngữ chỉ:………………………………………………………..

Bài 2( 2điểm): Chọn các từ ngữ cho dưới đây để điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu dưới đây. Chuyên gia máy tính, bác sĩ, nhà khoa học, kiến trúc sư.
a. Là một ……………..giàu sáng kiến, Ê-đi-xơn đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế.

b. Tại các trạm y tế, các ……………đang khám bệnh cho mọi người.

c. Cha tôi là một……………….. Để có được những bản thiết kế mẫu nhà ưng ý, ông đã phải thức trắng nhiều đêm.

d. Công việc bộn bề khiến anh thường xuyên ngồi hàng giờ đồng hồ bên chiếc máy vi tính. Anh là một ………………..hàng đầu của đất nước.

Bài 3( 3điểm): Điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp và sửa lại cho đúng.

Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước đại kiện tướng cờ vua Đào Thiện Hải là một trong số đó.

III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về người lao động trí thức mà em biết.

TOÁN

Bài 1( 2điểm) Đặt tính rồi tính

4185 + 3674


 6325 + 2139 

3329 – 1678 

6605 – 3479

Bài 2( 2điểm) : Tìm a
a x 5 + a = 360 : 6 






720 : ( a x 2 + a x 3) = 2 x 3

Bài 3( 2điểm) : Tổng hai số là 64, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 5 và dư 4. Tìm 2 số đó.

Bài 4( 3điểm): Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 332 đơn vị. Tìm số tự nhiên lúc đầu.

Bài 5( 1điểm): Một xe lửa đi trong 2 giờ được 80km. Hỏi:

a. Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km?

b. Xe lửa đi trong 4 giờ 30 phút được bao nhiêu km?
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I. Chính tả(2điểm): Điền vào chỗ trống ước hay ướt
- Cầu đ……. ước thấy





 – Quần áo là l….

- N…..chảy đá mòn 





 – V…..núi băng rừng

II. Luyện từ và câu

Câu 1( 3điểm): Viết đoạn văn ngắn về con mèo nhà em nuôi trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá.

Bài 2( 2điểm): Chỉ rõ những câu văn sử dụng biện pháp nhân hoá mà em đã sử dụng ở bài tập 1 bằng cách gạch chân.

Bài 3( 3điểm): Điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp

a. Dưới đường lũ trẻ rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới bắt cá.

b. Những con chim pít báo hiệu mùa màng từ miền xa lại bay về ngoài nương lúa đã chín vàng rực ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng vào tháng mười, tháng mười một những ngày hè vui vẻ nhất trong năm.

III. Tập làm văn

Em ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nhà khoa học chế tạo được nhiều máy móc phục vụ con người. Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về ước mơ đó.

TOÁN

Bài 1( 2điểm) Đặt tính rồi tính

4185 x 4 


6325 x 2 


3329 x 5 


6605 x 2

Bài 2( 2điểm): Tìm a

a x 6 + a = 420 






720 : ( a x3 + a x 5) = 2 x 3

Bài 3( 2điểm): Tổng hai số là 83, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 8 và dư 3. Tìm hai số đó

Bài 4( 1điểm): Khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 331 đơn vị. Tìm số tự nhiên lúc đầu.

Bài 5( 2điểm): Một xe lửa đI trong 4 giờ được 160km. Hỏi:

a. Xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km?

b. Xe lửa đó đi trong 2 giờ 30 phút được bao nhiêu km?

Bài6 (1điểm): Hiện nay, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. Hỏi khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi?

Khả năng hiểu biết bằng bộ não.





Trí thức





Người làm việc bằng trí óc, hiểu biết nhiều.





ý chí





ý thức tự giác mạnh mẽ, quyết đoán, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đẻ đật được mục đích.





Trí tuệ








